	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Hoàng Bảo Anh Thư
	10/08/2022
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Hoàng Văn Hành
	0326115645
	

	2
	Lê Hạ Băng
	28/10/2020
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Lê Văn Biên 
	0936609655
	

	3
	Lê Thanh Tùng
	21/12/2020
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Lê Văn Tỵ
	0969694760
	

	4
	Nguyễn Kim Đan
	22/12/2020
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Hoàng Minh Luận
	0394791043
	

	5
	Nguyễn Gia Bảo
	24/01/2021
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Nguyễn Đình Tuấn
	0984436266
	

	6
	Hoàng Hạo Thiên
	03/02/2021
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Hoàng Mạnh Trường
	0394800454
	

	7
	Trần Phương Thảo
	09/07/2021
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Trần Văn Chung
	0372629157
	

	8
	Phan Thị Quỳnh Trang
	25/09/2021
	MG Tân Mai
	Thôn Hà Lai- xã Đầm hà
	Phan Hùng Mạnh
	
	

	9
	Đinh Phi Long
	11/10/2021
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Đinh Văn Khiêm
	0987668331
	

	10
	Bế Linh Đan
	09/12/2021
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Bế Mạnh Đức
	0336124223
	

	11
	Phan Thị Thanh Thảo
	11/12/2021
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Phan Thanh Bình
	0966316310
	

	12
	Nguyễn Thị chi
	15/09/2022
	MG Tân Mai
	Thôn Tân Mai- xã Đầm hà
	Nguyễn Văn Kê
	0372641297
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